PAGE  

	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______________

Số: 507/QĐ-TTg
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

Hà Nội, ngày  27  tháng 4 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” 

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 26/2005/PL-UBTVQH, ngày 29 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 25/TTr-BLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 121 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và 19 tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Đồng Tháp, Bắc Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hà Tĩnh, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Phúc (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,
            Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), LHN (8b).
	KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH LIỆT SĨ

 ĐƯỢC CẤP “BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG”
(Kèm theo Quyết định số 507/QĐ-TTg ngày  27  tháng 4 năm 2012 của
 Thủ tướng Chính phủ)

_______________

TỈNH ĐỒNG NAI
1 – Liệt sĩ: Nguyễn Văn Lợi
Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 28 tháng 12 năm 1969.

TỈNH ĐỒNG THÁP
2 - Liệt sĩ: Lê Văn Hồng

Đội viên, Nguyên quán: phường Tân Qui Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 14 tháng 7 năm 1964.
3 - Liệt sĩ: Trần Nguyên Hiện

Công an viên xã Bình Thành, Nguyên quán: xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 02 tháng 7 năm 2010.
TỈNH BẮC GIANG

4- Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Đán

Hạ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 11 tháng 8 năm 1968.
5- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Khoát

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 5 năm 1968.

6- Liệt sĩ: Vũ Mệnh Triệu

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 12 tháng 8 năm 1968.

TỈNH BẠC LIÊU

7- Liệt sĩ: Đỗ Văn Hóa

Ấp đội trưởng, Nguyên quán: xã Phong Thạnh Đông, huyện Giá Rái, tỉnh Bạc Liêu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 19 tháng 9 năm 1973.

BỘ CÔNG AN

8- Liệt sĩ: Nguyễn Trường Quân

Thiếu úy công an nhân dân, Nguyên quán: xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 01 năm 2011.

TỈNH CÀ MAU

9- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Đình

Cán bộ khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940, Nguyên quán: Miền Trung, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 12 tháng 7 năm 1941.

10- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Cự

Cán bộ khởi nghĩa Hòn Khoai năm 1940, Nguyên quán: huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 12 tháng 7 năm 1941.

TỈNH HÀ TĨNH

11- Liệt sĩ: Nguyễn Hồng Dược

Đại đội trưởng tự vệ xã Phú Gia, Nguyên quán: xã Phú Gia, Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 20 tháng 4 năm 1931.
12- Liệt sĩ: Hồng Hoa Huệ

Thương binh 1/4 (91%), Nguyên quán: xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 29 tháng 4 năm 2011.

13- Liệt sĩ: Lê Văn Lam

Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 6 năm 2009.

14- Liệt sĩ: Nguyễn Đình Trung

Thương binh 4/4 (31%), Nguyên quán: xã Thạnh Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 11 tháng 12 năm 2009.

15- Liệt sĩ: Nguyễn Sỹ Vương

Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 25 tháng 3 năm 2011.

16- Liệt sĩ: Thái Minh

Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Sơn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 11 tháng 11 năm 2010.

TỈNH LONG AN

17- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Chơi

Cán bộ xã, Nguyên quán: xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 26 tháng 12 năm 1943.

18- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Chử

Đội viên lực lượng khởi nghĩa Nam Kỳ, Nguyên quán: xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh cách mạng và giải phóng dân tộc, ngày 06 tháng 12 năm 1944.

19- Liệt sĩ: Nguyễn Thị Thiều

Ban chấp hành phụ nữ xã Đức Tân, Nguyên quán: xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1948.

20- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thượng
Công an xã Đức Tân, Nguyên quán: xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1948.

21- Liệt sĩ: Đặng Văn Lũy
Chiến sỹ giao liên huyện, Nguyên quán: xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1969.

22- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Lành

Thư ký Ban kinh tài huyện Tân Trụ, Nguyên quán: xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 14 tháng 3 năm 1966.
TỈNH NAM ĐỊNH

23- Liệt sĩ: Đặng Văn Phong

Hạ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 07 tháng 02 năm 1971.

24- Liệt sĩ: Đỗ Ngọc Sỹ

Thượng sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 09 tháng 7 năm 1970.

25- Liệt sĩ: Bùi Đức Đường

Trung sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 25 tháng 4 năm 1970.

26- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Mắn

Trung sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 02 năm 1972.

27- Liệt sĩ: Phạm Văn Đằng

Thượng sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 01 tháng 6 năm 1967.
28- Liệt sĩ: Phạm Văn Xuyên

Thượng sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 12 tháng 01 năm 1969.

29- Liệt sĩ: Ngô Thanh Bình

Thương binh 1/4(91%), Nguyên quán: xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 13 tháng 12 năm 2011.

30- Liệt sĩ: Nguyễn Đức Tài

Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 17 tháng 4 năm 2011.

31- Liệt sĩ: Ninh Đức Thu

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 24 tháng 02 năm 1986

32- Liệt sĩ: Tạ Đình Thông

Thương binh 2/4 (42%), Nguyên quán: xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 02 tháng 11 năm 1995.

TỈNH NGHỆ AN

33- Liệt sĩ: Nguyễn Đình Đệ

Thương binh 4/4 (21%), Nguyên quán: xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 22 tháng 01 năm 2007.

TỈNH NINH BÌNH

34- Liệt sĩ: Trần Văn Viễn

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 28 tháng 3 năm 1953.

35- Liệt sĩ: Vũ Văn Cở

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 28 tháng 3 năm 1953.

TỈNH  PHÚ THỌ

36- Liệt sĩ: Bùi Văn Cơ

Thương binh 1/4 (91%), Nguyên quán: xã Xuân An, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 19 tháng 8 năm 2011.

37- Liệt sĩ: Diệp Duy Ngưu

Thương binh 1/4 (81%), Trú quán: Phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 09 tháng 02 năm 2011.

38- Liệt sĩ: Nguyễn Trọng Huê

Thương binh 1/4 (98%), Trú quán: phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 7 năm 2010.

39- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hùng

Thương binh 1/4 (85%), Nguyên quán: phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 23 tháng 7 năm 2011.

40- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Ninh

Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 18 tháng 8 năm 2011.

41- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Vinh

Thương binh 1/4 (85%), Nguyên quán: xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 22 tháng 8 năm 2011.

42- Liệt sĩ: Vũ Đình Vân

Thương binh 1/4 (95%), Nguyên quán: xã Minh Tiến, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 03 tháng 3 năm 2010.

TỈNH QUẢNG NAM

43- Liệt sĩ: Phạm Gạo
Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng  Nam, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 8 năm 1968.

44- Liệt sĩ: Trịnh Đông Hải

Tiểu đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng  Nam, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 05 tháng 5 năm 1970.

45- Liệt sĩ: Lê Qua

Phó ban tuyên huấn tỉnh Đắk Lắk, Trú quán: xã Hiệp Thuận, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1969.

46- Liệt sĩ: Mai Xuân Bút

Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng tỉnh, Nguyên quán: xã Quế Tân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1973.

47- Liệt sĩ: Nguyễn Cu

Cơ sở cách mạng, Nguyên quán: xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 24 tháng 4 năm 1964.

48- Liệt sĩ: Phạm Duy Tân

Thương binh 1/4 (81%), Trú quán: xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 20 tháng 5 năm 2007.

49- Liệt sĩ: Nguyễn Quang Tuấn

Giáo viên trường Trung học cơ sở, Nguyên quán: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 16 tháng 10 năm 2007.
TỈNH QUẢNG BÌNH

50- Liệt sĩ: Nguyễn Sảng

Trung đội trưởng du kích, Nguyên quán: xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 17 tháng 8 năm 1948.

TỈNH QUẢNG NINH

51- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Hùng

Thương binh 1/4 (81%), Trú quán: xã Hồng Thái Tây, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 12 tháng 8 năm 2011.

TỈNH QUẢNG NGÃI

52- Liệt sĩ: Phạm Phẩm

Tổ viên tổ sản xuất, Nguyên quán: xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 9 năm 1968.

BỘ QUỐC PHÒNG

53- Liệt sĩ: Đồng Khắc Nhài

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 20 tháng 6 năm 1949.

54- Liệt sĩ: Cao Văn Của

Tiểu đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 19 tháng 5 năm 1951.

55- Liệt sĩ: Chu Trọng Xuân

Trung đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 19 tháng 3 năm 1951.

56- Liệt sĩ: Dương Văn Khoan

Trung đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 22 tháng 6 năm 1951.

57- Liệt sĩ: Hà Vu

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 26 tháng 7 năm 1947.

58- Liệt sĩ: Hoàng Minh Phụng

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 01 tháng 3 năm 1948.

59- Liệt sĩ: Lê Quang Trinh

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 22 tháng 5 năm 1952.

60- Liệt sĩ: Lê Văn Khương

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 30 tháng 7 năm 1953.

61- Liệt sĩ: Lại Sinh Huy

Trung đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tháng 9 năm 1951.

62- Liệt sĩ: Nguyễn Minh  Tâm

Đại đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 15 tháng 3 năm 1947.

63- Liệt sĩ: Nguyễn Tử Huỳnh

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 09 tháng 9 năm 1947.

64- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Kham
Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 12 tháng 02 năm 1954.

65- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Khanh

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 20 tháng 8 năm 1950.
66- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Khiết

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 14 tháng 7 năm 1953.

67- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thái

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 12 tháng 3 năm 1951.

68- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Văn

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Văn Đức, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 06 tháng 5 năm 1954.

69- Liệt sĩ: Phạm Văn Điền

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 06 tháng 6 năm 1951.

70- Liệt sĩ: Tạ Văn Khánh

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 21 tháng 01 năm 1951.

71- Liệt sĩ: Trần Phanh

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 05 tháng 8 năm 1949.

72- Liệt sĩ: Trần Văn Y

Thuyền phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 11 tháng 11 năm 1949.

73- Liệt sĩ: Vũ Văn Canh

Chính trị viên đại đội Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 10 tháng 11 năm 1949.

74- Liệt sĩ: Chu Trọng Tín

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 21 tháng 8 năm 1965.
75- Liệt sĩ: Hà Văn Hưởng

Trung sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 9 năm 1969.

76- Liệt sĩ: Hồng A Cường

Trung đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 17 tháng 3 năm 1968.

77- Liệt sĩ: Hoàng Tiếp 
Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Xuân Vinh, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 28 tháng 3 năm 1966.

78- Liệt sĩ: Lương Hữu Nghĩa

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 04 tháng 9 năm 1975.

79- Liệt sĩ: Lê Hữu Chương

Thượng sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Trường Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 04 tháng 4 năm 1966.

80- Liệt sĩ: Lê Văn Thành

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Long Phước, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước năm 1968.

81- Liệt sĩ: La Văn Đô

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Ngãi Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 25 tháng 12 năm 1968.

82- Liệt sĩ: Lò Văn Chài

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 03 tháng 01 năm 1969.

83- Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Thắng

Hạ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 29 tháng 3 năm 1972.

84- Liệt sĩ: Nguyễn Thị Hoa

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Long Giao, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 12 năm 1971.

85- Liệt sĩ: Nguyễn Thị Ửng

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 11 tháng 8 năm 1969.

86- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Bình

Trung đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 12 năm 1968.

87- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Côn

Y tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 22 tháng 4 năm 1972.

88- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Dương

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 28 tháng 12 năm 1954.
89- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thông

Trung đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 30 tháng 7 năm 1968.

90- Liệt sĩ: Phạm Văn Lạc

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Trung Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 20 tháng 01 năm 1969.

91- Liệt sĩ: Tân A Câu

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 7 năm 1964.

92- Liệt sĩ: Trần Thị Nhơn

Thượng sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước tháng 01 năm 1969.

93- Liệt sĩ: Võ Nhường

Đại đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 05 tháng 5 năm 1967.

94- Liệt sĩ: Võ Văn Thành
Trung đội phó Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 25 tháng 9 năm 1970.

95- Liệt sĩ: Lương Văn Tuấn

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 13 tháng 6 năm 1978.

96- Liệt sĩ: Đặng Thanh Xuân

Tiểu đoàn trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Vạn Hòa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 16 tháng 5 năm 1976.

97- Liệt sĩ: Bùi Tiến Dũng

Thiếu úy Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 29 tháng 6 năm 2010.
98- Liệt sĩ: Cao Văn Thanh

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 31 tháng 5 năm 2005.

99- Liệt sĩ: Hoàng Đức Khoa

Thượng úy Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 18 tháng 7 năm 2011.

100- Liệt sĩ: Lê Thanh Đức

Thiếu tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 12 tháng 01 năm 2011.

101- Liệt sĩ: Mai Nam Tiến

Thiếu úy Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Nga Văn, Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 12 tháng 11 năm 2010.

102- Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Ngọ

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 17 tháng 8 năm 2010.

103- Liệt sĩ: Nguyễn Trường Tam

Hạ sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 24 tháng 10 năm 1979.

104- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Giang

Trung úy Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 03 tháng 7 năm 2011.

105- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Phước

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 09 tháng 02 năm 1985.
106- Liệt sĩ: Phùng Thế Loan

Tiểu đội trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 19 tháng 6 năm 1976.

107- Liệt sĩ: Trần Đăng Đông

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 27 tháng 5 năm 2011.

108- Liệt sĩ: Trần Trọng Quỳnh

Chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 14 tháng 11 năm 2010.

109- Liệt sĩ: Trần Văn Duẩn

Đại úy Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 16 tháng 02 năm 2011.

110- Liệt sĩ: Trần Văn Phi Hổ

Trung úy Quân đội nhân dân Việt Nam, Nguyên quán: xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 30 tháng 7 năm 2010.

111- Liệt sĩ: Vừ Mí Lúa

Đại úy Quân đội nhân dân Việt Nam, Trú quán: xã Pố Lồ, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 27 tháng 7 năm 2011.

TỈNH SÓC TRĂNG 
112- Liệt sĩ: Trần Hữu Nghị

Bí thư chi bộ xã, Nguyên quán: xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 10 tháng 7 năm 1972.

TỈNH THANH HÓA
113- Liệt sĩ: Nguyễn Khắc Đương

Công nhân Công ty công nghiệp tàu thủy Hoàng Linh, Nguyên quán: xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, ngày 02 tháng 02 năm 1968.

114- Liệt sĩ: Lê Văn Thịnh

Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 14 tháng 01 năm 2011.
115- Liệt sĩ: Nguyễn Ngọc Thơm

Thương binh 1/4 (21%), Nguyên quán: xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 25 tháng 8 năm 2008.

116- Liệt sĩ: Trần Văn Toàn

Thương binh 1/4 (21), Trú quán: phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 05 tháng 12 năm 2010.

117- Liệt sĩ: Trịnh Xuân Vấn

Thương binh 1/4 (81%), Nguyên quán: xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 02 tháng 7 năm 2011.

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

118- Liệt sĩ: Cao Đức Thí

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 26 tháng 12 năm 1950.

119- Liệt sĩ: Nguyễn Văn Tam

Đội viên du kích, Nguyên quán: xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 16 tháng 02 năm 1947.

TỈNH VĨNH PHÚC

120- Liệt sĩ: Hoàng Tú Lệ

Thương binh 1/4 (91%), Nguyên quán: xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 19 tháng 6 năm 2003.

121- Liệt sĩ: Trần Văn Sửu

Thương binh 1/4 (81%), Trú quán: thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, đã đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, ngày 01 tháng 02 năm 2003./.
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